
Ghi chú

SH Lớp 1- C. Tuyền

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Cả ngày Cả ngày Cả ngày

GVCN: Cô Lương Thị Thanh Tuyền - SĐT: 0938.073.877 Lớp: CĐ12ĐCN1 SS: 26 SV

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

MĐ34: Thực tập tốt nghiệp từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 29/01/2021.

MĐ34: TT tốt nghiệp

Cả ngày Cả ngày

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

Thứ 7

Cả ngày

MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- C. Tuyền

SH Lớp 1- C. Tuyền

MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- C. Tuyền

MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- C. Tuyền

MĐ34: TT tốt nghiệp

MĐ34: TT tốt nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

MĐ34: TT tốt nghiệp

GVHD: Lương Thị Thanh Tuyền

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp



Ghi chú

SH Lớp 1- T. Vũ

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Vũ

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Vũ

MĐ34: TT tốt nghiệp

MĐ34: TT tốt nghiệp

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 
GVCN: Thầy Nguyễn Hoài Vũ - SĐT: 0918.203.960 Lớp: CĐ12ĐCN2 SS: 31 SV

Thời gian

thực hiện

Thứ 3 Thứ 5Thứ 2 Thứ 4

Cả ngày Cả ngày Cả ngày

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thứ 6

Cả ngày Cả ngày

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

MĐ34: TT tốt nghiệp

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

MĐ34: Thực tập tốt nghiệp từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 29/01/2021.

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ34: TT tốt nghiệp

Thứ 7

Cả ngày

MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Vũ

MĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Hoài Vũ

MĐ34: TT tốt nghiệpMĐ34: TT tốt nghiệp MĐ34: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Vũ



Ghi chú

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Hưng

MĐ33: TT tốt nghiệpMĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Hưng

MĐ33: TT tốt nghiệpMĐ33: TT tốt nghiệpMĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

MĐ33: Thực tập tốt nghiệp từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 29/01/2021.

MĐ33: TT tốt nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

GVHD: Lê Ngọc Hưng

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Cả ngày

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

GVCN: Thầy Lê Ngọc Hưng - SĐT: 0903.662.785 Lớp: CĐ12KTL1 SS: 28 SV

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện Cả ngày Cả ngày Cả ngàyCả ngày

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

MĐ33: TT tốt nghiệp

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

Thứ 7

Cả ngày

MĐ33: TT tốt nghiệp 

SH Lớp 1- T. Hưng

SH Lớp 1- T. Hưng

MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1- T. Hưng

MĐ33: TT tốt nghiệp



Ghi chú

SH Lớp 1 - T.Thịnh

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ33: TT tốt nghiệp

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệpMĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

TRƯỞNG KHOA

Cả ngày

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Cả ngày

Thứ 6

GVCN: Thầy Lê Xuân Thịnh - SĐT: 0772.064.449 Lớp: CĐ12KTL2

Cả ngàyCả ngày

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2

SS: 30 SV

Thứ 4 Thứ 5Thứ 3

Cả ngày

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: Thực tập tốt nghiệp từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 29/01/2021.

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

PHÒNG ĐÀO TẠO

MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1 - T.Thịnh

GVHD: Lê Xuân Thịnh

BAN GIÁM HIỆU

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1 - T.Thịnh

MĐ33: TT tốt nghiệp MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1 - T.Thịnh

Thứ 7

Cả ngày

MĐ33: TT tốt nghiệp 

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

MĐ33: TT tốt nghiệp

SH Lớp 1 - T.Thịnh



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4 MH03:Thể dục - 3 MĐ23:PLC CB -4 MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4

C. Tuyền - N2 C. Hà - N1 T. Hưng T. Lợi +T. Thanh C. Tuyền - N2 C. Hà - N1

T. Lợi - P. 504

Phòng 407 Phòng 407 Tại sân bóng T. Thanh - P.405 Phòng 407 Phòng 407

MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4 MH03:Thể dục - 3 MĐ23:PLC CB -4 MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4

KT:07/10/2020

C. Tuyền - N2 C. Hà - N1 T. Hưng - 60/60 T. Lợi +T. Thanh C. Tuyền - N2 C. Hà - N1

T. Lợi - P. 504

Phòng 407 Phòng 407 Tại sân bóng T. Thanh - P.405 Phòng 407 Phòng 407

MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4 MĐ23:PLC CB -4 MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4

C. Tuyền - N2 C. Hà - N1 T. Lợi +T. Thanh C. Tuyền - N2 C. Hà - N1

T. Lợi - P. 504

Phòng 407 Phòng 407 T. Thanh - P.405 Phòng 407 Phòng 407

MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4 MĐ23:PLC CB -4 MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4

C. Tuyền - N2 C. Hà - N1 T. Lợi +T. Thanh C. Tuyền - N2 C. Hà - N1

T. Lợi - P. 504

Phòng 407 Phòng 407 T. Thanh - P.405 Phòng 407 Phòng 407

MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4 MĐ23:PLC CB -4 MĐ21:TB điện GD-4MĐ21:TB điện GD-4

KT:28/10/2020

C. Tuyền - N2 C. Hà - N1 T. Lợi +T. Thanh C. Tuyền -72/90 C. Hà -72/90

T. Lợi - P. 504

Phòng 407 Phòng 407 T. Thanh - P.405 Phòng 407 Phòng 407

Ghi chú

MĐ20: Kỹ Thuật xung số - 3

T. Tr. Phong + T.Trung - 19/90

SHL 1 - C. Thảo

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Trung - N2 - P. ĐT công suất

SHL 1 - C. Thảo

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Trung - N2 - P. ĐT công suất

MĐ20: Kỹ Thuật xung số - 3

T. Tr. Phong + T.Trung

SHL 1 - C. Thảo

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Trung - N2 - P. ĐT công suất

MĐ20: Kỹ Thuật xung số - 3

Thứ 6

Chiều

MĐ20: Kỹ Thuật xung số - 3

T. Tr. Phong + T.Trung

SHL 1 - C. Thảo

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Trung - N2 - P. ĐT công suất

MĐ20: Kỹ Thuật xung số - 3

T. Tr. Phong + T.Trung

T. Thịnh

MĐ25: Trang bị điện - 4

T. Sanh + C. Thảo

T. Sanh - N1 - Phòng 604

C. Thảo - N2 - Phòng 601

MĐ15: Kỹ thuật lạnh - 8

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ25: Trang bị điện - 4

P. Lạnh dân dụng

MĐ25: Trang bị điện - 4

T. Sanh + C. Thảo

C. Thảo - N2 - Phòng 601

MĐ25: Trang bị điện - 4

KT: 17/10/2020

T. Thịnh + T. Nam - 116/120

T. Sanh + C. Thảo

T. Sanh - N1 - Phòng 604

C. Thảo - N2 - Phòng 601

T. Sanh - N1 - Phòng 604

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

P. Lạnh dân dụng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

MH03: Thể dục bắt đầu học lúc 7h15 đến 9h

Lớp nghỉ

MĐ25: Trang bị điện - 4

T. Sanh + C. Thảo

T. Sanh - N1 - Phòng 604

C. Thảo - N2 - Phòng 601

T. Tr. Phong + T.Trung

SHL 1 - C. Thảo

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Trung - N2 - P. ĐT công suất

C. Thảo - N2 - Phòng 601

Lớp nghỉ

T. Sanh + C. Thảo - 132/150

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

MĐ15: Kỹ thuật lạnh - 8

T. Thịnh

P. Lạnh dân dụng

MĐ15: Kỹ thuật lạnh - 8

GVCN: Cô Phan Thị Thu Thảo - SĐT: 0938.912.055 Lớp: CĐ13ĐCN SS: 49 SV - Lý thuyết học phòng 14

Cả ngày

Thời gian

thực hiện

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

T. Sanh - N1 - Phòng 604

Chiều

Thứ 2



Sáng Chiều Sáng Chiều

MH05:Anh văn -5 MĐ22:ĐK điện MĐ22:ĐK điện 

khí nén - 4 khí nén - 4

C. Hằng -> C. Yến T. Vũ T. Vũ 

Nhóm 1 Nhóm 2

Phòng 14 Phòng 406 Phòng 406

MH05:Anh văn -5 MĐ22:ĐK điện MĐ22:ĐK điện 

khí nén - 4 khí nén - 4

C. Yến T. Vũ T. Vũ 

Nhóm 1 Nhóm 2

Phòng 14 Phòng 406 Phòng 406

MH05:Anh văn -5 MĐ22:ĐK điện MĐ22:ĐK điện 

khí nén - 4 khí nén - 4

C. Yến T. Vũ T. Vũ 

Nhóm 1 Nhóm 2

Phòng 14 Phòng 406 Phòng 406

MH05:Anh văn -5 MĐ22:ĐK điện MĐ22:ĐK điện 

khí nén - 4 khí nén - 4

C. Yến T. Vũ T. Vũ 

Nhóm 1 Nhóm 2

Phòng 14 Phòng 406 Phòng 406

MH05:Anh văn -1 MĐ22:ĐK điện MĐ22:ĐK điện 

KT: 28/10/2020 khí nén - 4 khí nén - 4

C. Yến T. Vũ - 40/60 T. Vũ - 40/60

Nhóm 1 Nhóm 2

Phòng 14 Phòng 406 Phòng 406

Ghi chú

TRƯỞNG KHOA

MĐ20: KT xung số - 4

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Huấn - N2 - P. ĐT công suất

T. Tr. Phong + T. Huấn

T. Lộc - N1 - Phòng 602

C. Thảo - N2 - Phòng 603

MĐ25: Trang bị điện - 4

T. Lợi + C. Tuyền

T. Lợi - N1 - Phòng 604

C. Tuyền - N2 - Phòng 601

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

C. Thảo - N2 - Phòng 603

MĐ24: Máy điện - 3

T. Lộc + C. Thảo

SHL 1 - T. Lộc

T. Lộc - N1 - Phòng 602

MĐ24: Máy điện - 3

KT: 30/10/2020

C. Thảo - N2 - Phòng 603

SHL 1 - T. Lộc

T. Lộc - N1 - Phòng 602

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ25: Trang bị điện - 4 MĐ20: KT xung số - 4

T. Lợi - N1 - Phòng 604 T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Tr. Phong + T. Huấn

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

T. Huấn - N2 - P. ĐT công suất

MĐ25: Trang bị điện - 4

C. Tuyền - N2 - Phòng 601

MĐ25: Trang bị điện - 4 MĐ20: KT xung số - 4

KT: 26/10/2020

C. Tuyền - N2 - Phòng 601 T. Huấn - N2 - P. ĐT công suất

T. Lợi + C. Tuyền - 148/150 T. Tr. Phong + T. Huấn - 52/90

T. Lợi - N1 - Phòng 604 T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

MĐ25: Trang bị điện - 4

T. Lợi + C. Tuyền

T. Lợi - N1 - Phòng 604

T. Lợi - N1 - Phòng 604

C. Tuyền - N2 - Phòng 601

MĐ20: KT xung số - 4

T. Tr. Phong + T. Huấn

T. Phong - N1 - P. ĐT cơ bản

T. Huấn - N2 - P. ĐT công suất

MĐ20: KT xung số - 4

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

T. Lợi + C. Tuyền T. Tr. Phong + T. Huấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 
GVCN: Thầy Tiết Hớn Lộc - SĐT: 0938.185.049 Lớp: TC13ĐCN SS: 36 SV - Lý thuyết học phòng 14

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thứ 5 Thứ 6

Sáng Sáng

T. Lợi + C. Tuyền

C. Tuyền - N2 - Phòng 601 T. Huấn - N2 - P. ĐT công suất

MĐ24: Máy điện - 3

T. Lộc + C. Thảo

SHL 1 - T. Lộc

Sáng

MĐ24: Máy điện - 3

T. Lộc + C. Thảo

SHL 1 - T. Lộc

T. Lộc - N1 - Phòng 602

C. Thảo - N2 - Phòng 603

MĐ24: Máy điện - 3

T. Lộc + C. Thảo

SHL 1 - T. Lộc

T. Lộc - N1 - Phòng 602

C. Thảo - N2 - Phòng 603



Sáng Chiều Sáng Chiều

MH09: CS KTNL MH05:Anh văn -5

& ĐHKK - 5

T. Nguyên C. Hằng  -> T. Nhị

P. Lạnh cục bộ Phòng 14

MH09: CS KTNL MH05:Anh văn -5

& ĐHKK - 5

T. Nguyên T. Nhị

P. Lạnh cục bộ Phòng 14

MH09: CS KTNL MH05:Anh văn -5

& ĐHKK - 2

KT: 12/10/2020 T. Nhị

P. Lạnh cục bộ Phòng 14

MH05:Anh văn -5

T. Nhị

Phòng 14

MH05:Anh văn -5

T. Nhị - 55/120

Phòng 14

Ghi chú

MĐ27:HTĐH KK cục bộ - 8

BD: 19/10/2020

T. Hưng

P. Lạnh dân dụng Phòng 603

MĐ19: Máy điện - 8

C. ThảoT. Thịnh

P. Lạnh dân dụng Phòng 603

Phòng 601

Cả ngày

SHL 1 - C. Hà

Phòng 601

MĐ12: Trang bị điện - 7

C. Hà

SHL 1 - C. Hà

Phòng 601

MĐ12: Trang bị điện - 7

C. Hà

SHL 1 - C. Hà

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 8

T. Trung

Phòng điện tử công suất

Phòng điện tử công suất

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ21: Lạnh cơ bản - 8 MĐ19: Máy điện - 8

Phòng 601

C. Thảo

Phòng 603

MĐ19: Máy điện - 8

P. Lạnh dân dụng

MĐ27:HTĐH KK cục bộ - 8

T. Hưng - 16/150

P. Lạnh dân dụng

Lớp nghỉ

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ21: Lạnh cơ bản - 8

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 8

KT: 10/10/2020

T. Trung + T. Tr. Phong - 60/60

MĐ19: Máy điện - 8

T. Thịnh

MĐ21: Lạnh cơ bản - 8

C. Thảo

MĐ19: Máy điện - 8 MĐ12: Trang bị điện - 7

C. Hà

SHL 1 - C. Hà

Phòng 601

MĐ12: Trang bị điện - 7

C. Hà

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7

Cả ngày

GVCN: Cô Nguyễn Thị Hồng Hà - SĐT: 0909.104.243 Lớp: CĐ13KTL1

Cả ngày Cả ngày

Thứ 6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

SS: 29 SV - Lý thuyết học phòng 103

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

MĐ21: Lạnh cơ bản - 8

T. Thịnh

P. Lạnh dân dụng

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

Phòng 603

C. Thảo

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

P. Lạnh dân dụng

T. Thịnh

MĐ21: Lạnh cơ bản - 8

T. Thịnh - 107/150 C. Thảo - 83/90

P. Lạnh dân dụng Phòng 603

Lớp nghỉ

Lớp nghỉ

SHL 1 - C. Hà

MĐ12: Trang bị điện - 7

C. Hà - 73/90



Sáng Chiều

MH05:Anh văn -5

C. Hạnh

Phòng 14

MH05:Anh văn -5

C. Hạnh

Phòng 14

MH05:Anh văn -5

C. Hạnh

Phòng 14

MH05:Anh văn -5

C. Hạnh

Phòng 14

MH05:Anh văn -5

C. Hạnh - 45/120

Phòng 14

Ghi chú

Thứ 6

Sáng

MĐ15: PLC - 3

T. Thanh

SHL 1 -T. Thanh

Phòng 405

MĐ15: PLC - 3

Phòng 604

MĐ12: Trang bị điện - 8

Phòng 604

MĐ15: PLC - 3

T. Thanh

SHL 1 -T. Thanh

Phòng 405

T. Sanh T. Lộc

Phòng 602

MĐ19: Máy điện - 8

Phòng 602

MĐ19: Máy điện - 8

Sáng

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 4

T. Huấn

Phòng ĐT công suất

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 4

T. Huấn

MĐ19: Máy điện - 8

Phòng ĐT công suất

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 4

T. Huấn

Phòng ĐT công suất

T. Lộc

Phòng ĐT công suất

GVCN: Thầy Đỗ Trọng Thanh - SĐT: 0976.145.779 Lớp: CĐ13KTL2

Cả ngày

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

SS: 29 SV - Lý thuyết học phòng 103

Thứ 2 Thứ 5

Cả ngày

Thứ 3 Thứ 4

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

T. Sanh

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ12: Trang bị điện - 8

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 4

T. Lộc

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

T. Sanh

MĐ12: Trang bị điện - 8

Phòng 604

MĐ12: Trang bị điện - 8

Phòng 604

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

MĐ15: PLC - 3

T. Thanh - 31/60

SHL 1 -T. Thanh

Phòng 405

KT:20/10/2020

T. Sanh + C. Thảo - 88/90

T. Thanh

SHL 1 -T. Thanh

Phòng 405

MĐ15: PLC - 3

MĐ29: Điện tử chuyên ngành - 4

KT: 26/10/2020

T. Huấn + T. Tr. Phong - 60/60

Phòng 604

Phòng 602

MĐ19: Máy điện - 8

KT:21/10/2020

T. Lộc + C. Tuyền - 88/90 T. Thanh

SHL 1 -T. Thanh

Phòng 405

T. Huấn

Phòng ĐT công suất

T. Thanh

Phòng 405

MĐ15: PLC - 4

(học buổi chiều)

Lớp nghỉ



Ghi chú

GVHD: Thầy Đặng Huấn

Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

SHL 1 -T. Huấn

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp

SHL 1 -T. Huấn

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp

SHL 1 -T. Huấn

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp

SHL 1 -T. Huấn

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp

SHL 1 -T. Huấn

BĐ: 28/09/2020

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp

SS: 42 SV - Lý thuyết học phòng hội trường 1

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6Thứ 5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

30/10

BAN GIÁM HIỆU

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

09/10

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

23/10

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 27/11/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠO

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

16/10

MĐ14: Thực tập doanh nghiệp MĐ14: Thực tập doanh nghiệp

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

02/10

GVCN: Thầy Đặng Huấn - SĐT: 0908.216.445 Lớp: TC13KTL1



Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

Tuần 04

Từ 19/10 đến 

24/10

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Tuần 05

Từ 26/10 đến 

31/10

Xưởng hàn

MĐ13: Thực tập hàn  - 8

T. Nhân + T. Khẩn

Xưởng hàn - 64/75

MĐ18: Lạnh cơ bản - 8 MĐ13: Thực tập hàn  - 8

T. Nhân + T. Khẩn

MĐ18: Lạnh cơ bản - 8

T. Hưng

T. Th. Phong - 72/150

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cả ngàyCả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 ÁP DỤNG TỪ 28/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 
GVCN: Thầy Vương Văn Trung - SĐT: 0941.244.907 Lớp: TC13KTL2 SS: 43 SV - Lý thuyết học phòng hội trường 1

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Tuần 02

Từ 05/10 đến 

10/10

Tuần 03

Từ 12/10 đến 

17/10

Tuần 01

Từ 28/09 đến 

03/10

MĐ13: Thực tập hàn  - 8

T. Nhân + T. Khẩn

Xưởng hàn

MĐ13: Thực tập hàn  - 8

T. Nhân + T. Khẩn

Xưởng hàn

MĐ13: Thực tập hàn  - 8

T. Nhân + T. Khẩn

Xưởng hàn

MĐ18: Lạnh cơ bản - 8

T. Nam

P. Lạnh trung tâm

MĐ18: Lạnh cơ bản - 8

T. Nam

P. Lạnh trung tâm

MĐ18: Lạnh cơ bản - 8

T. Nam

P. Lạnh trung tâm

P. L. công nghiệp

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Nam - 148/180

P. Lạnh trung tâm

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Th. Phong

P. L. công nghiệp

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Th. Phong

P. L. công nghiệp

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Nam

P. Lạnh trung tâm

P. L. công nghiệp

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Th. Phong

P. L. công nghiệp

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Th. Phong

P. L. công nghiệp

MĐ21:HTML công nghiệp - 8

BĐ: 15/10/2020

T. Hưng

T. Th. Phong

P. L. công nghiệp

MĐ20:HTML dân dụng & CN - 8

T. Th. Phong

P.  Lạnh công nghiệp

T. Hưng - 24/120

MĐ22:HTĐH KK cục bộ - 7

T. Thịnh

SHL 1- T. Trung

P. Lạnh cục bộ

MĐ22:HTĐH KK cục bộ - 7

T. Thịnh

SHL 1- T. Trung

P. Lạnh cục bộ

MĐ22:HTĐH KK cục bộ - 7

N2 -T. Thịnh

SHL 1- T. Trung

P.  Lạnh công nghiệp

MĐ21:HTML công nghiệp - 8

P.  Lạnh công nghiệp

MĐ21:HTML công nghiệp - 8

P. Lạnh cục bộ

P. Lạnh cục bộ

MĐ22:HTĐH KK cục bộ - 7

T. Thịnh - 67/180

SHL 1- T. Trung

P. Lạnh cục bộ

MĐ22:HTĐH KK cục bộ - 7

T. Thịnh

SHL 1- T. Trung



Ghi chú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

Buổi sáng Buổi sáng

Học phòng 507

MH01: Chính trị - 5

BĐ: 22/09/2020

T. Tr. Phong

SHL 1 - C. Tuyền

Học phòng 102

T. Thanh

Học phòng 507

Học phòng 507

MH12: Vật liệu điện - 5

GVCN: Cô Lương Thị Thanh Tuyền - SĐT: 0938.073.877 Lớp: CĐ14ĐCN SS: 33 SV - Lý thuyết học phòng 507

BĐ:02/10/2020

T. Đức

Buổi sáng

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

C. TuyềnC. Hà

Tuần 01

Từ 21/09 đến 26/09

Tuần 02

Từ 28/09 đến 02/10

MH07: Kỹ năng mềm - 5

C. Hà

Học phòng 102

MH01: Chính trị - 5MH09: Mạch điện - 5

T. Tr. Phong

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 09-10/2020 ÁP DỤNG TỪ 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Buổi sáng

Học phòng 18

MH10: Vẽ kỹ thuật - 4

BĐ: 21//09/2020 BĐ: 24/09/2020

Lớp nghỉT. Đức

MH09: Mạch điện - 5 MH07: Kỹ năng mềm - 5

T. Thanh

Buổi sáng
MH12: Vật liệu điện - 5

BĐ: 23/09/2020

MH01: Chính trị - 5

C. Hà - 30/75

SHL 1 - C. Tuyền

Học phòng 507 Học phòng 18 Học phòng 507

T. Thanh - 30/45

Học phòng 102

MH10: Vẽ kỹ thuật - 4

Học phòng 507

MH01: Chính trị - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH07: Kỹ năng mềm - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 4

T. Tr. Phong T. Đức C. Tuyền

Tuần 04

Từ 12/10 đến 17/10

MH09: Mạch điện - 5 MH07: Kỹ năng mềm - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 4

Học phòng 507

MH12: Vật liệu điện - 5

T. Tr. Phong

MH01: Chính trị - 5

Tuần 03

Từ 05/10 đến 10/10
T. Thanh C. Hà

Học phòng 18 Học phòng 507

MH09: Mạch điện - 5

Tuần 06

Từ 26/10 đến 31/10

MH09: Mạch điện - 5

C. Tuyền

SHL 1 - C. Tuyền

Học phòng 507 Học phòng 18 Học phòng 507

C. Hà

Học phòng 102

T. Đức - 30/45 C. Tuyền - 20/30

MH07: Kỹ năng mềm - 5

Học phòng 507

MH12: Vật liệu điện - 5

T. Tr. Phong - 30/30

SHL 1 - C. Tuyền

Tuần 05

Từ 19/10 đến 24/10

MH09: Mạch điện - 5 MH01: Chính trị - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH07: Kỹ năng mềm - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 4

T. Thanh C. Hà T. Tr. Phong T. Đức C. Tuyền

SHL 1 - C. Tuyền

Học phòng 507 Học phòng 102 Học phòng 507 Học phòng 18 Học phòng 507

Học phòng 507 Học phòng 102 Học phòng 507 Học phòng 18 Học phòng 507

T. Thanh T. Đức



Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 09-10/2020 ÁP DỤNG TỪ 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 
GVCN: Thầy Nguyễn Minh Lợi - SĐT: 0908.420.798 Lớp: TC14ĐCN SS: 22 SV - Lý thuyết học phòng 507

Tuần 01

Từ 21/09 đến 26/09

MH09: Mạch điện - 5 MH08: An toàn điện - 5 MH12: Vật liệu điện - 5

BĐ: 21//09/2020 BĐ: 22/09/2020

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Buổi chiều Buổi chiều Buổi chiều

BĐ: 23/09/2020

T. Thanh T. Lộc T. Tr. Phong Lớp nghỉ Lớp nghỉ

Buổi chiều Buổi chiều

Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 507

BĐ: 02/10/2020

T. Thanh T. Lộc T. Tr. Phong C. Tuyền T. Lợi
Tuần 02

Từ 28/09 đến 02/10

MH09: Mạch điện - 5 MH08: An toàn điện - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 5 MH13: Khí cụ điện - 4

BĐ: 01/10/2020

SHL 1 - T. Lợi

Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 507

Tuần 04

Từ 12/10 đến 17/10

MH09: Mạch điện - 5 MH08: An toàn điện - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 5 MH13: Khí cụ điện - 4

SHL 1 - T. Lợi

Học phòng 507

Học phòng 507

T. Lộc - 30/30 T. Tr. Phong - 30/30 C. Tuyền - 25/30 T. Lợi - 20/45

Học phòng 507 Học phòng 505

T. Thanh T. Lộc T. Tr. Phong C. Tuyền T. Lợi

Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 505

Học phòng 507 Học phòng 507

Học phòng 507

Học phòng 507

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2020

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

SHL 1 - T. Lợi

Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 507 Học phòng 505

Tuần 06

Từ 26/10 đến 31/10

MH09: Mạch điện - 5 MH08: An toàn điện - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 5 MH13: Khí cụ điện - 4

T. Thanh - 30/45

Học phòng 507 Học phòng 505

Tuần 03

Từ 05/10 đến 10/10

MH09: Mạch điện - 5 MH08: An toàn điện - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 5 MH13: Khí cụ điện - 4

T. Thanh T. Lộc T. Tr. Phong C. Tuyền T. Lợi

SHL 1 - T. Lợi

Học phòng 505

Tuần 05

Từ 19/10 đến 24/10

MH09: Mạch điện - 5 MH08: An toàn điện - 5 MH12: Vật liệu điện - 5 MH10: Vẽ kỹ thuật - 5 MH13: Khí cụ điện - 4

T. Thanh T. Lộc T. Tr. Phong C. Tuyền T. Lợi

SHL 1 - T. Lợi

Học phòng 507 Học phòng 507



Ghi chú

Buổi sáng
MH10: An toàn LĐ ĐL - 5

BĐ: 23/09/2020

T. Huấn

Học phòng 18

MH09: Cơ sở  KTNL & ĐHKK - 5

T. Đức

Buổi sáng

Học phòng 18

MH09: Cơ sở  KTNL & ĐHKK - 5

T. Đức - 30/120

Học phòng 301 + 304

MH04: Tin học cơ bản - 4

 T. Bảy + T. Vũ - 24/75C. Hà - 25/45

Học phòng 18

Học phòng 18Học phòng 18

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 09-10/2020 ÁP DỤNG TỪ 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Học phòng 18

SHL 1 - T. Tr. Phong

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Buổi sáng Buổi sáng

T. Tr. Phong

C. Hà

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

GVCN: Thầy Đỗ Trịnh Phong - SĐT: 0933.060.229 Lớp: CĐ14KTL SS: 47 SV - Lý thuyết học phòng 18

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện
MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

Tuần 01

Từ 21/09 đến 26/09

MH09: Cơ sở  KTNL & ĐHKK - 5

BĐ: 21/09/2020

T. Đức

Học phòng 18

BĐ: 25/09/2020

Buổi sáng
MH04: Tin học cơ bản - 4

BĐ: 24/09/2020

T. Bảy  + T. Vũ

Học phòng 301 + 304

Lớp nghỉ

SHL 1 - T. Tr. Phong

Học phòng 18

T. Tr. Phong

Tuần 04

Từ 12/10 đến 17/10

Học phòng 18

Tuần 06

Từ 26/10 đến 31/10

MH10: An toàn LĐ ĐL - 5 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Huấn - 30/30 T. Tr. Phong - 24/45

SHL 1 - T. Tr. Phong

Học phòng 18

Học phòng 18

MH07 Vẽ kỹ thuật - 5

T. Bảy  + T. Vũ

Học phòng 301 + 304

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Tr. PhongT. Huấn T. Bảy  + T. Vũ

Học phòng 18

Tuần 02

Từ 28/09 đến 02/10
SHL 1 - T. Tr. Phong

Học phòng 18

MH10: An toàn LĐ ĐL - 5

C. Hà

Học phòng 18

MH07 Vẽ kỹ thuật - 5

MH04: Tin học cơ bản - 4MH07 Vẽ kỹ thuật - 5

BĐ: 29/09/2020

MH04: Tin học cơ bản - 4

Học phòng 301 + 304

Tuần 03

Từ 05/10 đến 10/10

MH09: Cơ sở  KTNL & ĐHKK - 5

T. Đức

Học phòng 18

MH09: Cơ sở  KTNL & ĐHKK - 5 MH07 Vẽ kỹ thuật - 5 MH10: An toàn LĐ ĐL - 5

MH10: An toàn LĐ ĐL - 5

T. Huấn

Học phòng 18

SHL 1 - T. Tr. Phong

Học phòng 18 Học phòng 18 Học phòng 18 Học phòng 301 + 304 Học phòng 18

MH04: Tin học cơ bản - 4 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Đức C. Hà T. Huấn T. Bảy  + T. Vũ T. Tr. Phong

Tuần 05

Từ 19/10 đến 24/10

MH04: Tin học cơ bản - 4

T. Bảy  + T. Vũ

Học phòng 301 + 304

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Tr. Phong

SHL 1 - T. Tr. Phong

Học phòng 18

MH10: An toàn LĐ ĐL - 5

T. Huấn

Học phòng 18

MH07 Vẽ kỹ thuật - 5

C. Hà

Học phòng 18

MH09: Cơ sở  KTNL & ĐHKK - 5

T. Đức



Sáng Chiều
MH03: Thể dục - 3

BĐ: 21/09/2020

T. Hưng

Sân bóng

MH03: Thể dục - 3

T. Hưng

Sân bóng

MH03: Thể dục - 3

T. Hưng

Sân bóng

MH09: CS KTNL MH03: Thể dục - 3

& ĐHKK - 5

T. Nguyên T. Hưng

BĐ:12/10/2020

Học phòng 14 Sân bóng

MH09: CS KTNL MH03: Thể dục - 3

& ĐHKK - 5

T. Nguyên T. Hưng

Học phòng 14 Sân bóng

MH09: CS KTNL MH03: Thể dục - 3

& ĐHKK - 5

T. Nguyên - 15/120 T. Hưng - 18/30

Học phòng 14 Sân bóng

Ghi chú

Học hội trường 1

BĐ: 22/09/2020

C. Hà

Học hội trường 1

MH01: Chính trị - 5

C. Hà

Học hội trường 1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG KHOAPHÒNG ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU

Tuần 02

Từ 28/09 đến 02/10

Tuần 01

Từ 21/09 đến 26/09

MH05: Anh văn -5

BĐ: 23/09/2020

C. Vân

Học phòng 14

Tuần 04

Từ 12/10 đến 17/10

T. Trung - 24/45

MH03: Thể dục bắt đầu học lúc 15h đến 17h

Tuần 06

Từ 26/10 đến 31/10

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Trung

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

BĐ:25/09/2020

T. Trung

SHL 1 - T. Nam

MH05: Anh văn - 5

Thứ 5

Buổi chiều Buổi sáng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 09-10/2020 ÁP DỤNG TỪ 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

Buổi chiều

GVCN: Thầy Nguyễn Giang Nam - SĐT: 0976.145.779 Lớp: TC14KTL1 SS: 40 SV - Lý thuyết học phòng 14

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

MH01: Chính trị - 5

MH05: Anh văn -5

C. Hà

C. Vân

Học phòng 301 + 304Học phòng 14 Học phòng 14

Buổi sáng

Học phòng 14

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Trung

SHL 1 - T. Nam

Học phòng 14

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

C. Vân

MH04: Tin học cơ bản - 4

BĐ: 24/09/2020

T. Bảy + C. Yến

Học phòng 301 + 304

MH04: Tin học cơ bản - 4

C. Hà - 30/30

Học hội trường 1

Học phòng 14

Học phòng 301 + 304

MH04: Tin học cơ bản - 4

T. Bảy + C. Yến

SHL 1 - T. Nam

Học phòng 14

Học phòng 14

Học phòng 301 + 304

MH04: Tin học cơ bản - 4

T. Bảy + C. Yến

MH01: Chính trị - 5

MH01: Chính trị - 5

SHL 1 - T. Nam

Học phòng 14

T. Bảy + C. Yến - 24/45

Học phòng 301 + 304

MH05: Anh văn - 5

C. Vân - 30/90

Học phòng 14

Tuần 03

Từ 05/10 đến 10/10

MH01: Chính trị - 5 MH05: Anh văn - 5 MH04: Tin học cơ bản - 4 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

C. Hà C. Vân T. Bảy + C. Yến T. Trung

SHL 1 - T. Nam

Học hội trường 1

Tuần 05

Từ 19/10 đến 24/10

MH01: Chính trị - 5 MH05: Anh văn - 5 MH04: Tin học cơ bản - 4 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

C. Hà C. Vân T. Bảy + C. Yến T. Trung

SHL 1 - T. Nam

Học hội trường 1 Học phòng 14 Học phòng 301 + 304 Học phòng 14



Sáng Chiều
MH03: Thể dục - 3

BĐ: 21/09/2020

T. Hưng

Sân bóng

MH03: Thể dục - 3

T. Hưng

Sân bóng

MH03: Thể dục - 3

T. Hưng

Sân bóng

MH03: Thể dục - 3 MH09: CS KTNL

& ĐHKK - 5

T. Hưng T. Nguyên

BĐ:12/10/2020

Sân bóng Học phòng 14

MH03: Thể dục - 3 MH09: CS KTNL

& ĐHKK - 5

T. Hưng T. Nguyên

Sân bóng Học phòng 14

MH03: Thể dục - 3 MH09: CS KTNL

& ĐHKK - 5

T. Hưng - 18/30 T. Nguyên - 15/120

Sân bóng Học phòng 14

Ghi chú

GVCN: Thầy Nguyễn Thanh Phong - SĐT: 0983.192.935 Lớp: TC14KTL2 SS: 40 SV - Lý thuyết học phòng 14

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TWIII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 09-10/2020 ÁP DỤNG TỪ 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020 

 Web khoa: http://cvct3.edu.vn/khoadcn/  -  Facebook: Khoa Điện Công Nghiệp GTVT TW III

Thời gian

thực hiện

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Buổi chiều Buổi chiều Buổi chiềuBuổi chiều

Tuần 01

Từ 21/09 đến 26/09

MH05: An toàn LĐ ĐL &VSCN - 5

BĐ: 23/09/2020

T. Sanh Lớp nghỉ

Học phòng 18

MH04: Tin học cơ bản - 4

BĐ: 24/09/2020

T. Bảy + T. Vũ

Học phòng 301 + 304

MH01: Chính trị - 5

BĐ: 22/09/2020

C. Hà

Học hội trường 1

Tuần 02

Từ 28/09 đến 02/10

MH05: An toàn LĐ ĐL &VSCN - 5 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

BĐ:02/10/2020

T. Sanh T. Huấn

SHL 1 - T. Th. Phong

Học phòng 18 Học phòng 14

MH04: Tin học cơ bản - 4

T. Bảy + T. Vũ

Học phòng 301 + 304

MH01: Chính trị - 5

C. Hà

Học hội trường 1

Tuần 04

Từ 12/10 đến 17/10

MH05: An toàn LĐ ĐL &VSCN - 5 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

T. Sanh T. Huấn

SHL 1 - T. Th. Phong

Học phòng 18 Học phòng 14

MH04: Tin học cơ bản - 4

T. Bảy + T. Vũ

Học phòng 301 + 304

MH01: Chính trị - 5

C. Hà

Học hội trường 1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2020

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

Tuần 06

Từ 26/10 đến 31/10

MH05: An toàn LĐ ĐL &VSCN - 5 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4MH04: Tin học cơ bản - 4

Tuần 05

Từ 19/10 đến 24/10

T. Bảy + T. Vũ - 24/45

Học phòng 301 + 304

MH01: Chính trị - 5 MH05: An toàn LĐ ĐL &VSCN - 5 MH04: Tin học cơ bản - 4

MH01: Chính trị - 5

C. Hà - 30/30

Học hội trường 1

T. Sanh - 30/30 T. Huấn - 20/45

SHL 1 - T. Th. Phong

Học phòng 18 Học phòng 14

MH03: Thể dục bắt đầu học lúc 7h15 đến 9h

Học phòng 14

Tuần 03

Từ 05/10 đến 10/10

MH01: Chính trị - 5 MH05: An toàn LĐ ĐL &VSCN - 5 MH04: Tin học cơ bản - 4 MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

C. Hà T. Sanh T. Bảy + T. Vũ T. Huấn

SHL 1 - T. Th. Phong

Học hội trường 1 Học phòng 301 + 304Học phòng 18

SHL 1 - T. Th. Phong

Học hội trường 1 Học phòng 18 Học phòng 301 + 304 Học phòng 14

MH08: Cơ sỡ KTĐ - 4

C. Hà T. Sanh T. Bảy + T. Vũ T. Huấn


